
UNIT 8:  CITIES 
 

A.  GRAMMAR 
1. highlighted /ˈhaɪlaɪtɪd/ adj được nhấn mạnh, được đánh dấu 
2. exhausted  /ɪɡˈzɔːstɪd/ adj kiệt sức, mệt mỏi 
3. oversleep  /ˌəʊvəˈsliːp/ v ngủ quên, ngủ nướng 
4. rescue /ˈreskjuː/ v cứu, cứu hộ 
5. departure gate /dɪˈpɑːrtʃər ɡeɪt/ n cổng khởi hành 
6. imagine /ɪˈmædʒɪn/ v tưởng tượng, hình dung 

imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/ adj sáng tạo, đầy tưởng tượng 
imagination /ɪˌmædʒɪˈneɪʃn/ n trí tưởng tượng 
imaginary  /ɪˈmædʒɪnəri/ adj hư cấu, tưởng tượng 

7. hostel  /ˈhɒstl/ 
 /ˈhɑːstl/ 

n Khu tập thể, nhà trọ, ký túc xá 

8. in due course /ɪn ˌdjuː ˈkɔːrs/ idiom Sẽ xảy ra khi đến thời điểm thích 
hợp 

9. exploit  /ɪkˈsplɔɪt/ v khai thác, bóc lột 
10. attain /əˈteɪn/ v đạt được, thu được 
11. complimentary /ˌkɒmplɪˈmentri/  

/ˌkɑːmplɪˈmentəri/ 
adj miễn phí, tặng kèm 

 
 

B.  THE THIRD  CONDITIONAL  
1. Cấu trúc:  

 If+ S+ had + V3 / ed…..,   S+ would  /   could / might  +  have  +  V3 / ed  

2. Cách dùng:   
It is used to imagine a different past. We imagine a change in a past situation and the 

different result of that change. 
 It is often used to express regret or criticism  
(Câu điều kiện loại 3 diễn tả một sự vật, sự việc, một hành động không có thật ở quá khứ.) 
 
 Đảo ngữ:         Had + S+ (not) + V3 / ed…., S+ would / could / might   + have + V3 / ed  

 
 Chú ý:   Unless = if …. Not 

 
Unless we study hard, we won’t pass the final exam.  
= If we don’t study hard, we won’t pass the final exam.    

 
Vi dụ:  
If you hadn’t gone by taxi, you wouldn’t have arrived on time. 
If you had left early, you wouldn’t have been late.  
What would you have done if you’d felt ill this morning? 
I would have offered her a lift if I had seen her yesterday.  
 
 
Exercise:  Give the correct verb tense 
1. If I had studied harder, I (pass) _________ the exam.  
2. If she had known the way, she (not get) ________ lost.  
3. If they (arrive) _________ on time, we would have started the meeting.  



4. If he (not miss) _________ the bus, he wouldn’t have been late for work.  
5. If we (book) _______ the tickets earlier, we would have got better seats.  
6. If the weather had been nicer, we (go) ________ for a picnic.  
7. If I had seen the movie, I (understand) _______ the references in the conversation.  
8. If they (listen) ________ to my advice, they wouldn’t have made that mistake.  
9. If she had remembered to buy bread, we (have) _______ sandwiches for lunch.  
10. If he (trained) ________ harder, he would have performed better in the competition.  
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